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- Tốt nghiệp Tiến sĩ năm 2022 tại Trường Đại học Sư phạm – ĐHTN 

- Bằng Trung cấp LLCT năm 2020 (không tập trung), trường Chính trị tỉnh Thái 

Nguyên 



- Chứng chủ Chuẩn chức danh nghề nghiệp Giảng viên hạng II 

- Chứng chỉ Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng, học viện Quản lý giáo dục 

Quá trình công tác:  

- 10/2012-10/2015: Giảng viên tạo nguồn, hợp đồng 

- 10/1015-10/2017: giảng viên hơp đồng, Phó chủ tịch HSV trường, UV BTV 

đoàn trường, Bí thư Liên chi đoàn Khoa 

- 10/2017-1/2019: Giảng viên, UV BTV Đoàn trường, Phó chủ tịch HSV trường, 

Bí thư LCĐ Khoa 

- 1/2019 – nay: Giảng viên, Phó Bí thư đoàn trường, Bí thư LCĐ Khoa (đến 

12/2022). 

III. CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ 

❖ Bài báo đăng Hội nghị quốc tế 

[1] Nguyễn Thị Hòa (11/2019), Định hướng bảo tồn và phát huy giá trị di sản 

văn hóa tỉnh Tuyên Quang theo tư duy 5W1H, Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Quốc tế Du 

lịch Lâm Bình: Tiền năng, thực trạng và phát triển, Lâm Bình - Tuyên Quang, 

ISBN:978-604-67-1413-2. 

[2] Nguyễn Thị Hòa, Nguyễn Như Biển (2021), Rượu trong văn hóa tộc người 

Tày ở huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng, Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Quốc tế Các nhà 

khoa học trẻ toàn cầu lần thứ nhất, Tr232 - 233, Nxb Thanh niên, ISBN: 978-604-

341-907-8. 

[3] Nguyen Thi Hoa, Pham Thuy Trang, Ban Minh Lam, Trieu Thanh Thao, 

Dương Van Hao (2024), “Educating about the cultural indentity of ethnic minorities 

for university students (a case study ay Thai Nguyen university of education)”, Hội 

thảo khoa học quốc tế ICMR12 proceedings book promoting multidisciplinary studies 

on emerging trends and innovations in education and sustainable development 

(volume 2), Agricultural university publishing house, tr167-181, ISBN 978-604-924-

837-5. 

❖ Bài báo đăng Tạp chí trong nước 

[1]. Nguyễn Thị Hòa (2012), Quản lý trật tự trị an làng xã huyện Gia Bình (Bắc 

Ninh) qua hương ước cải lương, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái 

Nguyên, ISSN 1859-2171, 2374-9098; e-ISSN 2615-9562, tập 100 (số 12) tr.41-45. 

[2]. Nguyễn Thị Hòa (2015), Tục lệ xã hội ở huyện Trùng Khánh (Cao Bằng) 

qua hương ước cải lương thời cận đại, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái 

Nguyên, ISSN 1859-2171, 2374-9098; e-ISSN 2615-9562, tập 143 (số13/1), tr.27-34. 

[3] Nguyễn Thị Hòa (2016), Quản lý làng xã ở huyện Trùng Khánh (tỉnh Cao 

Bằng) qua hương ước cải lương thời cận đại, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học 

Thái Nguyên, ISSN 1859-2171, 2374-9098; e-ISSN 2615-9562, tập 157 (số12/2), 

tr.45-50. 



[4] Nguyễn Thị Hòa (2017), Sử dụng tuyển tập "Những lá thư thời chiến Việt 

Nam" trong giáo dục lịch sử, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên, 

ISSN 1859-2171, 2374-9098; e-ISSN 2615-9562, tập 172, số 12/2, tr.27-32. 

[5] Nguyễn Thị Hòa (2018), Vai trò của đường số 3 trong chiến dịch Việt Bắc 

Thu - Đông năm 1947, Tạp chí Khoa học Đại học Tân Trào, ISSN: 2354- 1431, số 

08-6/2018, tr.143-147. 

 [6] Nguyễn Thị Hòa, Đặng Thị Lan (2018), Tuyến đường Hà Nội – Lạng Sơn 

trước thế kỉ XX, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên, ISSN 1859-

2171, 2374-9098; e-ISSN 2615-9562, tập 186, số 10, tr.71-76. 

[7] Nguyễn Thị Hòa (2018), Quốc lộ 3 thời Pháp thuộc (1897 – 1945), Tạp chí 

Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên, ISSN 1859-2171, 2374-9098; e-ISSN 

2615-9562, tập 188, số 12/3, tr.203-208. 

[8] Nguyễn Thị Hòa, Đào Ngọc Tân (2019), Tập quán ăn uống trong lễ cưới 

của tộc người Sán Chí ở thôn Đồng Tâm xã Tức Tranh huyện Phú Lương tỉnh Thái 

Nguyên, Tạp chí Khoa học Đại học Tân Trào, ISSN: 2354- 1431, Số 13, 9/2019, tr12-

18. 

[9] Nguyễn Thị Hòa, Vi Thị Nhung (2020), Khai thác tiền năng du lịch sinh 

thái ở huyện Lục Ngạn tỉnh Bắc Giang, Tạp chí Khoa học Đại học Tân Trào, 

ISSN: 2354- 1431, Số 16 - 6/2020, tr72 - 79. 

[10] Nguyễn Thị Hòa (2020), Quá trình hình thành đường thuộc địa số 4 trong 

cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp (1897 - 1914), Tạp chí 

Nghiên cứu Ấn Độ và Châu Á, số 9 (94), 9/2020, tr51 - 57. 

[11] Nguyễn Thị Hoà, Đỗ Quỳnh Như, Hoàng Thị Nhung, Trần Trung Hiệp, 

Đào Thị Thu Mai, Dương Thị Lệ Hiền (2024), “Chuyển đổi số trong công tác Đoàn 

Thanh niên, Hội sinh viên trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên”, Tạp chí thiết bị 

giáo dục, ISSN 1859 – 0810, số 306, kỳ 1 tháng 2/2024, tr60-62. 

[12] Nguyễn Thị Hoà, Nông Văn Hưng (2024), “Hệ thống giao thông tỉnh 

Lạng Sơn từ năm 1897 đến năm 1945”, Tạp chí Khoa học & Công nghệ Đại học Thái 

Nguyên , ISSN 1859-2171, 2374-9098; e-ISSN 2615-9562, tập 229, số 3, 2024, tr251-

258. 

[13] Nguyễn Thị Hòa, Nguyễn Phương Gần, Đỗ Ngọc Hà (2024), “Thiết kế và 

sử dụng infographic trong dạy học Chủ đề 6 chương trình Lịch sử lớp 10 (Sách giáo 

khoa bộ Cánh diều)”, Tạp chí Thiết bị giáo dục, ISSN 1859 – 0810, số 317, kỳ 2 – 

tháng 7/2024, tr7-9. 

[14] Nguyễn Thị Hòa, Nông Thiên Kim, Dương Cẩm Nhung, Nguyễn Thu 

Trang (2024), “Sử dụng kiến thức liên môn trong giảng dạy chủ đề 4 Sách giáo khoa 

lịch sử 11 (bộ Cánh diều)”, Tạp chí Thiết bị giáo dục, ISSN 1859 – 0810, số 317, kỳ 2 

– tháng 7/2024, tr114-116. 

[15] Nguyễn Thị Hòa, Đặng Thị Thương, La Thảo Vân, Nguyễn Tuấn Vũ 

(2024), “Sử dụng tuyển tập “Những lá thư thời chiến Việt Nam trong giảng dạy bài 



16-17, Sách giáo khoa Lịch sử - Địa lý lớp 9 (bộ Kết nối tri thức)”, Tạp chí Thiết bị 

giáo dục, ISSN 1859 – 0810, số 317, kỳ 2 – tháng 7/2024, tr260-262. 

[16] Nguyễn Thị Hòa, La Thảo Vân, Nông Thiên Kim, Nguyễn Tuấn Vũ 

(3/2025), “Giáo dục lý tưởng cách mạng, truyền thống và lịch sử dân tộc, nâng cao 

lòng yêu nước cho sinh viên qua mô hình sinh hoạt lớp – chi đoàn – chi hội theo chủ 

đề tại khoa Lịch sử, trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên”, Tạp chí Khoa 

học & Công nghệ Đại học Thái Nguyên, ISSN 1859-2171, 2374-9098; e-ISSN 2615-

9562, tập 230, số 04, 2025, tr170-177; https://doi.org/10.34238/tnu-jst.11835 

 

[17] Phạm Thùy Trang, Nguyễn Thị Hòa (3/2025), “Tinh thần “Ba sẵn sàng” 

trong những lá thư thời chiến”, Tạp chí Khoa học & Công nghệ Đại học Thái Nguyên, 

ISSN 1859-2171, 2374-9098; e-ISSN 2615-9562, tập 230, số 08, 2025, tr31-38; 

https://doi.org/10.34238/tnu-jst.11871. 

 

[18] Nguyễn Thị Hòa, Đỗ Quỳnh Như (/2025), “BAC SON SAFETY ZONE: 

HISTORY AND PRESENT”, Tạp chí Khoa học & Công nghệ Đại học Thái Nguyên, 

ISSN 1859-2171, 2374-9098; e-ISSN 2615-9562, tập 230, số 03, 2025, tr108-117; 

https://doi.org/10.34238/tnu-jst.11984. 

[19] Nguyễn Thị Hòa, Đặng Thị Thương, Dương Cẩm Nhung, Nguyễn Thu 

Trang 

 94/2025), “Giáo dục phẩm chất trách nhiệm và khát vọng cống hiến cho sinh 

viên Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên thông qua hoạt động tình 

nguyện”, Tạp chí Khoa học & Công nghệ Đại học Thái Nguyên, ISSN 1859-2171, 

2374-9098; e-ISSN 2615-9562, tập 230, số 04, 2025, tr477-485; 

https://doi.org/10.34238/tnu-jst.12167. 

[20] Lê Văn Hiếu, Nguyễn Thị Hoà (5/2025), “Đoàn thanh niên Đại học Thái 

Nguyên trong công tác xây dựng môi trường cho đoàn viên, thanh niên phấn đấu vào 

Đảng”, Tạp chí Giáo dục lý luận, ISSNL0868-3492, số 387, 5/2025, tr83-88. 

[21] Nguyễn Thị Hoà, Dương Thị Lệ Hiền, Đào Thị Thu Mai (7/2025), “Thực 

trạng và nhu cầu đào tạo kỹ năng thuyết trình của sinh viên trường Đại học Sư phạm - 

Đại học Thái Nguyên”, Tạp chí Khoa học & Công nghệ Đại học Thái Nguyên, 

ISSN 1859-2171, 2374-9098; e-ISSN 2615-9562, tập 230, số 11, 2025, tr37-44;  

https://doi.org/10.34238/tnu-jst.12819. 

 

❖ Bài báo đăng Hội nghị trong nước 

[1]. Nguyễn Thị Hòa (2014), Môi trường sống và sức khỏe con người trong 

hương ước cải lương ở huyện Gia Bình (Bắc Ninh), Kỉ yếu hội thảo Khoa học Cán bộ 

trẻ các trường Sư phạm toàn quốc lần thứ IV, Nxb Đại học Sư Phạm Hà Nội, tr.127-

134, ISBN: 978-604-0-07475-1. 

[2] Nguyễn Hà Giang, Nguyễn Thị Hòa (2017), Hoạt động học tập trải nghiệm 

https://doi.org/10.34238/tnu-jst.11984
https://doi.org/10.34238/tnu-jst.12167


nhằm nâng cao năng lực sư phạm của sinh viên Khoa Lịch sử, Trường Đại học Sư 

phạm - Đại học Thái Nguyên, Kỉ yếu Hội thảo khoa học Quốc gia Nâng cao năng lực 

sư phạm cho đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục phổ 

thông, tr185-191, ISBN: 978-604-91-2857-8. 

[3] Nguyễn Hà Giang, Nguyễn Thị Hòa  (2017), Học tập trải nghiệm của sinh 

viên Khoa Lịch sử, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên, Kỉ yếu Hội thảo 

khoa học quốc tế Đào tạo và bồi dưỡng giáo viên môn lịch sử đáp ứng yêu cầu đổi 

mới chương trình, sách giáo khoa, Tr307-313, ISBN 978-604-62-9976-9. 

[4] Nguyễn Thị Hòa (2017), Những lá thư thời chiến Việt Nam và công tác 

giáo dục thế hệ trẻ, Kỉ yếu Hội thảo khoa học Những lá thư thời chiến với lịch sử, 

truyền thống và văn hóa dân tộc, Trung tâm Nghiên cứu, bảo tồn và phát huy văn hóa 

dân tộc - Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, tr163-166. 

[5] Nguyễn Thị Hòa, Phạm Thùy Trang (2018), Giao thông đường bộ vùng 

Đông Bắc Việt Nam thế kỉ XIX, Kỉ yếu Hội thảo Khoa học Cán bộ trẻ các trường Sư 

phạm toàn quốc lần thứ VII, Nxb Đại học Sư Phạm Hà Nội, tr179-185, ISBN: 978-

604-54-4525-9. 

[6] Hoàng Thị Mỹ Hạnh, Nguyễn Thị Hòa (12/2019), Từ phong trào "Nhường 

cơm sẻ áo" năm 1945 của Chủ tịch Hồ Chí Minh đến các chương trình tình nguyện ở 

Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên, Kỷ yếu Hội thảo khoa học Di chúc của Chủ 

tịch Hồ Chí Minh giá trị lý luận và thực tiễn, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh, 

tr828 – 832, ISBN 978-604-73-7400-7. 

[7] Nguyễn Thị Hòa (2020), Hoạt động giao thông vận tải trên các tuyến đường 

bộ quốc gia vùng Đông Bắc Việt Nam thời Pháp thuộc (1897 – 1945), Kỷ yếu Hội 

thảo Khoa học Cán bộ trẻ các trường Sư phạm toàn quốc lần thứ VIII, Nxb Đại học 

Huế, tr165 – 175, ISBN: 978-6040974-704-5. 

[8] Nguyễn Đức Thắng, Nguyễn Thị Hòa (2020), Bảo tồn và phát huy các giá 

trị lịch sử, văn hóa trên địa bàn tỉnh Lào Cai, Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Cán bộ trẻ 

các trường Sư phạm toàn quốc lần thứ VIII, Nxb Đại học Huế, tr.272 – 281, ISBN: 

978-604-974-704-5. 

[9] Nguyễn Thị Hòa, Nguyễn Như Biển (2021), Nghi lễ trong sinh đẻ của 

người Tày ở huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng, Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Quốc gia 

Các nhà nghiên cứu trẻ năm 2021, Tr102 - 109, Nxb Đại học Huế, ISBN:978-604-

337-164-2. 

[10] Nguyễn Thị Hòa, Nguyễn Thị Phương Thảo, Lương Thị Hồng Tươi, Nông 

Hồng Hạnh (2022), Lễ hội Nhảy lửa của người Pà Thẻn ở huyện Lâm Bình, tỉnh 

Tuyên Quang, Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Cán bộ trẻ các trường Sư phạm toàn quốc 

lần thứ IX, Tr.482-489, Nxb Đại học Thái Nguyên, ISBN: 978-604-350-082-0. 

[11] Nguyễn Thị Hòa, Nguyễn Thị Phương Thảo (2022), Nghi lễ ma chay của 

người Pà Thẻn tại huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang, Kỷ yếu Hội thảo Khoa học 

Quốc gia các Nhà nghiên cứu trẻ năm 2022, Tr68-75, Nxb Đại học Huế, ISBN: 978-



604-399-355-4. 

[14] Nguyễn Thị Hòa, Hoàng Thị Nhung (2024), Nghi lễ trong cưới xin của 

người Dao Quần trắng ở huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang, Kỷ yếu Hội thảo Khoa 

học Quốc gia các Nhà nghiên cứu trẻ năm 2024, Tr248-255, Nxb Đại học Huế, ISBN: 

978-604-489-503-1. 

[15] Nguyễn Thị Hòa, Lò Thị May (2024), Phong tục xên Hươn, xên Bản của 

người Thái đen ở huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La, Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Quốc 

gia các Nhà nghiên cứu trẻ năm 2024, Tr256-161, Nxb Đại học Huế, ISBN: 978-604-

489-503-1. 

IV. ĐỀ TÀI KH&CN CÁC CẤP ĐÃ CHỦ TRÌ 

V. SÁCH VÀ GIÁO TRÌNH 

[1] – Nguyễn Thị Hải, Nguyễn Thị Hòa, Lê Tiến Hùng, Nông Thị Xuân, Lê Tiến 

Dũng (2020) Lịch sử Đảng bộ xã Lâm Thao, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh" xuất 

bản năm 2020, Nxb Thanh niên, Mã số ISBN 978-604-9965-06-7 . 

[2] Lê Thế Tình (chủ biên), Nguyễn Thị Hồng Chuyên, Trần Văn Điện, Nguyễn Thị 

Hằng, Nguyễn Thị Hòa, Trương Thế Sơn, Nguyễn Thị Thu (2021) Thực hành Hoạt 

động trải nghiệm lớp 2 - Bộ sách Chân trời sáng tạo, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội. 

[3] Lê Văn Hiếu, Nguyễn Thị Hòa (2022), Kỷ yếu Cơ quan Thành đoàn Thái Nguyên 

(1962 -2022), in & lưu chuyển 9/2022 - Giấy phép 87/GP-STTTT do Sở Thông tin và 

Truyền thông Thái Nguyên cấp 29/8/2022. 

[4] Nguyễn Thị Hòa, Nguyễn Thị Hải, Nông La Duy, Nguyễn Như Biển (2024), Lịch 

sử Đảng bộ thị trấn Bắc Lý, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang, Nxb Thanh niên, Quyết 

định xuất bản số: 2914/QĐ-NXBTN ngày 10/12/2024; ISBN: 978-604-41-5542-5. 

[5] Nguyễn Thị Hòa, Nông La Duy, Nguyễn Như Biển (2025), Lịch sử Đảng bộ 

phường Kim Chân 1930-2025 (thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh), Xnb Phụ nữ Việt 

Nam, QĐ số  

[6] Nguyễn Thị Hòa, Nông La Duy, Nguyễn Như Biển (2025), Lịch sử Đảng bộ xã 

Ngọc Xá 1930 - 2025 (Thị xã Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh), Nxb Phụ nữ Việt Nam 

[7] Nguyễn Thị Hòa, Nguyễn Thị Hải, Nông La Duy, Nguyễn Như Biển (2025), Lịch 

sử Đảng bộ xã Mộ Đạo 1930 - 2025 (Thị xã Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh), Nxb Phụ nữ Việt 

Nam 

[8] Nguyễn Thị Hòa, Nguyễn Thị Hải, Nông La Duy, Nguyễn Như Biển (2025), Lịch 

sử Đảng bộ xã Đức Long 1930 - 2025 (Thị xã Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh), Nxb Phụ nữ 

Việt Nam 

VI. HƯỚNG DẪN SAU ĐẠI HỌC 

VII. KHEN THƯỞNG 

1. Giấy khen cấp Đại học, Số 158-QĐ/ĐTN ngày 26/3/2019 của Ban Thường vụ Đoàn 

TN Đại học Thái Nguyên “Đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động NCKH tuổi trẻ 

ĐHTN năm 2018” 

2.  Chứng nhận đạt giải Ba Giải thưởng Sáng tạo trẻ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XIV – 

năm 2017, lĩnh vực giáo dục và đào tạo của BTV Tỉnh đoàn Thái Nguyên theo QĐ số 

882-QĐ/TĐTN-TN ngày 19/5/2017. 



3. Chứng nhận đạt giải Khuyến khích Giải thưởng Sáng tạo trẻ tỉnh Thái Nguyên lần 

thứ XV – năm 2018, lĩnh vực giáo dục và đào tạo của BTV Tỉnh đoàn Thái Nguyên 

theo QĐ số 51-QĐ/TĐTN-TN ngày 3/5/2018. 

4. Chứng nhận đạt giải Nhất Giải thưởng Sáng tạo trẻ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XVI – 

năm 2019, lĩnh vực giáo dục và đào tạo của BTV Tỉnh đoàn Thái Nguyên theo QĐ số 

165-QĐ/TĐTN-TN ngày 16/5/2019 

5. Giải thưởng sử học Đinh Xuân Lâm lần thứ VI, năm 2022, theo quyết định số 2022-

109/QĐ-QSHĐXL của Quỹ Sử học Đinh Xuân Lâm trường Đại học Khoa học xã hội 

và nhân văn – Đại học Quốc gia Hà Nội. 

6. Bằng khen Bộ Giáo dục & Đào tạo: Số 4986/ QĐ-BGDDT ngày 28/11/2017 

7. Bằng khen Trung ương Hội chữ thập đỏ: Số 127/QĐ-TƯHCTĐ ngày 4/6/2024 

8. Bằng khen Trung ương Đoàn: 01 

9. Bằng khen Trung Ương Hội sinh viên Việt Nam: 03 

10. Bằng khen của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thái Nguyên Số 270/QĐ-BCH ngày 24 

tháng 3 năm 2023 đạt danh hiệu “Nữ thanh niên tiêu biểu trong phong trào, hoạt động 

của tổ chức Đoàn, Hội, Đội, Hội LHPN các cấp.” 

11. Bằng khen tỉnh Đoàn, Hội sinh viên tỉnh Thái Nguyên: 09 

12. Giấy khen Giám đốc Đại học Thái Nguyên: 01 

13. Giấy khen Công đoàn Đại học Thái Nguyên: 01 

13. Giấy khen Đoàn Đại học Thái Nguyên: 05 

14. Giấy khen BCH Đảng bộ trường: 02 

15. Giấy khen hiệu trưởng: 05 

16. Giấy khen UBND phường Quang Trung, TP. Thái Nguyên: 02 

                                                                             Thái Nguyên, ngày 20  tháng  08 năm 

2025 

Xác nhận của Thủ trưởng đơn vị                                                    Người khai 

 

 

 

 

 

                                                                                       

 

 

 

Nguyễn Thị Hòa 

 

 

 

 

 

 


